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PHỤ LỤC 5 

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN VÀ CÁC TỔ BỘ MÔN  

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI - HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo kế hoạch giáo dục số 15/KH-ND ngày 30/8/2025) 

 
1. Khối lớp 9 
 

TT HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN 
BỒI DƯỠNG 

MÔN/PHÂN MÔN 
THỜI GIAN GHI CHÚ 

1 Cao Thị Việt Toán 9 8/2025 - 3/2026  

2 Ngô Thị Minh Hoàng Toán 9 8/2025 - 3/2026  

3 Lê Thị Xu Toán 9 8/2025 - 3/2026  

4 Nguyễn Thị Kiều Ngữ văn 9 8/2025 - 3/2026  

5 Trần Thị Quỳnh Trang Ngữ văn 9 8/2025 - 3/2026  

6 Ngô Thị Bích Thủy Tiếng Anh 9 8/2025 - 3/2026  

7 Trần Lê Yên Ly Tiếng Anh 9 8/2025 - 3/2026  

8 Lâm Bích Huy Vật lý 9 8/2025 - 3/2026  

9 Nguyễn Thị Hồng Thương Hóa học 9 8/2025 - 3/2026  

10 Nguyễn Thành Trọng Sinh học 9 8/2025 - 3/2026  

11 Nguyễn Thị Hoà Lịch sử 9 8/2025 - 3/2026  

12 Nguyễn Thị Hiếu Địa lý 9 8/2025 - 3/2026  

13 Võ Thị Hoàng Vi Tin học 9 8/2025 - 3/2026  

 

2. Khối lớp 8 
 

TT HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN 
BỒI DƯỠNG 

MÔN/PHÂN MÔN 
THỜI GIAN GHI CHÚ 

1 Trần Thanh Giang Toán 8 9/2025 - 4/2026  

2 Nguyễn Thị Thuý Hằng Toán 8 9/2025 - 4/2026  

3 Lương Thị Thanh Thuỷ Ngữ văn 8 9/2025 - 4/2026  

4 Nguyễn Thị Sương Ngữ văn 8 9/2025 - 4/2026  

5 Phạm Thị Hòa Tiếng Anh 8 9/2025 - 4/2026  

6 Nguyễn Thị Kiều Diễm Tiếng Anh 8 9/2025 - 4/2026  

7 Nguyễn Thị Ngân Vật lý 8 9/2025 - 4/2026  

8 Nguyễn Thị Nghĩa Hóa học 8 9/2025 - 4/2026  

9 Trần Thị Chất Sinh học 8 9/2025 - 4/2026  
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10 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Lịch sử 8 9/2025 - 4/2026  

11 Đoàn Thị Như Ý Địa lý 8 9/2025 - 4/2026  

12 Võ Thị Hoàng Vi Tin học 8 9/2025 - 4/2026  

 

3. Các môn năng khiếu, hoạt động khác 

TT PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 
BỒI DƯỠNG 

MÔN/NỘI DUNG 
THỜI GIAN 

GHI 

CHÚ 

1 Tổ Ngữ văn-Sử-Địa-GDCD 

Hùng biện 

“Câu chuyện đạo đức 

và pháp luật” 

9/2025 - 2/2026 

 

2 Tổ Ngoại ngữ 
Tiếng Anh (Olympic 

tiếng Anh) 
9/2025 - 11/2026 

 

3 Tổ Toán-Tin, KHTN-CN, NT KHKT - Stem 10/2025 - 4/2026  

4 Tổ Toán-Tin 
Đấu trường VioEdu 

(môn Toán) 
9/2025 - 4/2026 

 

5 Tổ NT - GDTC 
Các môn thi đấu 

HKPĐ 
9/2025 - 4/2026 

 

 

 

 P. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Sơn 
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